
STT ĐƠN VỊ KINH PHÍ
MÃ SỐ 

ĐVSDNS 


KHO BẠC 

NƠI

 GIAO DỊCH

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự 

chủ

Cán bộ, học sinh Lào

 (Loại - Khoản: 400-402; Mục - Tiểu mục: 

7400-7401) 4.885

1 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1.024

1057347

Kho bạc NN 

Đống Đa, 

mã số 0015  

2 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

490

1057341

Kho bạc NN 

Hà Nội, 

mã số 0011  

3
Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí 

Minh
72

KBNN Bình 

Thạnh

 mã số 0120 

4 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

1.219

1058906

Kho bạc NN 

Từ Sơn, 

mã số 1118  

5
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp 

kỹ VN
1.382

1057178

KBNN Nam 

Từ Liêm,

 mã số 0017  

6 Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

698

1057343
KBNN Đống 

Đa,

 mã số 0015  

Cán bộ, học sinh Campuchia

(Loại - Khoản: 400-402; Mục - Tiểu mục: 

7400-7402)

1.765

1 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 1.765 1058906

Kho bạc NN 

Từ Sơn, 

mã số 1118  

Tổng 6.650

Đơn vị: triệu đồng

  TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, HỌC SINH 

LÀO VÀ CAMPUCHIA NĂM 2023

Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng     năm 2023

  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )
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